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	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH:


I.Phần trắc nghiệm (4,5 điểm): 
Câu 1: Số nhỏ nhất có 2 chữ số .
                       A.  9                 B.  10                     C. 11                       D. 12 
Câu 2:   Số lớn nhất trong các số 12, 33, 89, 9 là:

	A. 12
	B. 33
	C. 89
	D. 9


Câu 3. Số lớp nhất có 2 chữ số :
                     A. 98                 B. 99                    C. 100                D.97
Câu 4:   Số ở giữa hai số 38 và 39 là số:

	A. 35
	B. 36
	C. 37
	D. 73


Câu 5: Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ?
	A. 23, 12, 15, 45
	B. 12,15, 23, 45
	C. 45, 12, 23, 15
	D. 15,12, 23, 45


Câu 6:Kết quả của phép tính 46 + 3 là:
	A. 67 
	B. 57
	C. 34
	D. 25


[bookmark: _GoBack]Câu 7:  Nga có 12 bông hoa ,Lan có 16 bông hoa . Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa ?
A. 28  bông hoa                B. 37 bông hoa             C. 20 bông hoa       D 29 bông hoa                        
Câu 8: Đúng ghi Đ/ Sai ghi S
17 + 61 = 75 + 1 [image: ]	12 + 45 > 57 [image: ]
                    78 > 55 + 13 [image: ]	                          42 + 5 < 12 + 23 [image: ]

Câu 9:   
Hình bên có mấy hình tam giác.

                 
                  A.  3                      B.   4                 C.  5                 D .6

II.Phần tự luận (5,5 điểm): 
Bài 1: Viết các số  78, 13, 90, 63, 56

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………
Bài 2: Tính nhẩm
10 + 40 =          90 + 10 =                     20  + 50 =
50 + 30 =                   60 + 40 =                      80  + 20  =
Bài 3: Điền > < =
	40
	45 - 3                            
	            
	       56 + 3
	  75 - 3

	56
	59
	           
	       43 + 5
	   40 - 0



Câu 4. Đặt tính rồi tính. 
	23 – 11 
	55 + 20 
	33 + 6 
	 73 – 3 

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….


Bài 5 : Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ?
	
	
	
	
	


Phép tính :
Đàn gà còn lại..... chưa vào chuồng.
Bài 6 : Với các số: 56; 89; 33 và dấu +  -  = . Hãy lập 2 phép tính đúng. (HS lập đúng 2 phép cộng hoặc 2 phép trừ. 
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Đi ? m  L ? i nh ? n xét  Ch ?  kí GK  1  Ch ?  kí GK 2  S ?   PHÁCH:  

I.Ph ? n tr ? c nghi ? m  (4,5   đi ? m):     Câu 1 :  S ?   nh ?  nh ? t   có 2 ch ?   s ?   .                            A.  9                 B.  10                        C. 11                       D. 12     Câu   2 :     S ?   l ? n   nh ? t   trong   các   s ?   12,   33,   89,   9  là:    

A.   12  B.   33  C.   89  D.   9  

Câu   3 .   S ?  l ? p   nh ? t   có 2 ch ?   s ?   :                         A.   98                   B.   99                      C.   100                  D. 9 7   Câu   4 :     S ?   ?   gi ? a   hai   s ?   38   và   39   là  s ? :    

A.   35  B.   36  C.   37  D.   73  

Câu   5:   Dãy s ?  nào sau đây x ? p theo th ?  t ?  t ?  bé đ ? n l ? n ?  

A. 23, 12, 15, 45  B. 12,15, 23, 45  C. 45, 12, 23, 15  D. 15,12, 23, 45  

Câu   6 : K ? t qu ?  c ? a phép tính 46 + 3   là:  

A. 67   B. 57  C. 34  D.  25  

Câu   7 :    Nga có 12 bông hoa , Lan có 16 bông hoa . H ? i c ?  hai b ? n có t ? t c ?  bao nhiêu  bông hoa   ?   A. 28  bông hoa                B. 3 7 bông hoa              C. 20 bông hoa        D 29   bông hoa                             Câu   8 :   Đúng   ghi   Đ/   Sai   ghi   S   1 7 + 61 = 75 + 1     12 + 45 > 57                           78   >   55 + 13                                42 + 5   <   12 + 23      
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